
万引きは、犯罪です！

Shoplifting is a 
crime！
顺手牵羊也是犯罪！
“Ăn cắp ở siêu thị” 

cũng là phạm tội.

万引き（窃盗罪）
刑罰：10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

Shoplifting（Theft）
Penal regulations：Penal servitude for not more 
than ten years or a fine of not more than 
500,000 yen.

顺手牵羊（盗窃罪）
刑责：要处10年以下有期徒刑或惩处50万以下罚金

Tội trộm cắp

Phạt tù dưới 10 năm hoặc phạt tiền dưới 500 ngình 

yên.
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